
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng 5  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Bổ sung và cập nhật danh sách người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y-Dược, Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung và cập nhật lại danh sách 80 người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tỉnh Sóc Trăng: 

1. Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn (gồm 18 người hành nghề). 

2. Trung tâm Y tế huyện Thạnh Trị (gồm 04 người hành nghề). 

3. Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú (gồm 05 người hành nghề). 

4. Bệnh viện 30 tháng 4 Sóc Trăng (gồm 02 người hành nghề). 

5. Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên (gồm 01 người hành nghề). 

6. Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 02 Sóc Trăng (gồm 02 người hành 

nghề). 

7. Phòng khám đa khoa Phú Thịnh (gồm 01 người hành nghề). 

8. Bệnh viện Mắt Sóc Trăng  (gồm 09 người hành nghề). 

9. Trung tâm Y tế huyện Kế Sách (gồm 05 người hành nghề). 

10.  Trung tâm Y tế huyện Trần Đề (gồm 24 người hành nghề). 

11.  Phòng khám Bs Năng (gồm 09 người hành nghề). 

(Danh sách người hành nghề đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Lưu: VP; NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 



PHÊ DUYỆT BỔ SUNG VÀ CẬP NHẬT DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, TỈNH SÓC TRĂNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT, ngày    /5/2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

I BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀNG TUẤN        

1 Trần Ngọc Khởi 
006096/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian: Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật: Sáng 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, siêu âm 
  

 

2 
Tôn Huỳnh Thanh 

Thảo 

006100/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian: Thứ 2, thứ 3, thứ 

5, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật: Sáng 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, siêu âm 
  

 

3 Dương Sử Thông 
006094/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Toàn thời gian: Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật: Sáng 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, GMHS 
  

 

4 Lâm Thị Vi Rông 
006077/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh hộ sinh 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian: Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 5, thứ 6, thứ 7: Sáng 7g-

11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng hộ sinh, 

khoa Sản Phụ 

khoa 

  

 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

5 Nguyễn Trung Tín 
006083/ST-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Toàn thời gian: Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật: Sáng 

7g-11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng kỹ thuật 

xét nghiệm 
  

 

6 Hồ Thị Thanh Kiều 
006082/ST-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Toàn thời gian: Thứ 2, thứ 3, thứ 

5, thứ 6, thứ 7,chủ nhật: Sáng 7g-

11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng kỹ thuật 

xét nghiệm 
  

 

7 Nguyễn Minh Châu 
006080/ST-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

Toàn thời gian: Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 5, thứ 7,chủ nhật: Sáng 7g-

11g, Chiều: 13g-17g 

Cao đẳng xét 

nghiệm 
  

 

8 Mai Hoài Hận 
03979/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian: Thứ 2; thứ 3; thứ 

4; thứ 5; thứ 7: Sáng 7g-11g; 

Chiều 13g-17g 

CN: Sáng 6g-11g;Chiều 13g-16g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, thăm dò 

chức năng 

  

 

9 Lý Thị Kim Hoàng 
04026/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội hô hấp 

Toàn thời gian: Thứ 2; Thứ 3; 

Thứ 4; Thứ 6; CN: Sáng 7g-11g; 

Chiều 13g-17g 

Thứ 5: Sáng 6g-11g; Chiều 13g-

16g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa 
  

 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

10 Nguyễn Đức Thông 
000290/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

Toàn thời gian: Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 5, thứ 6, thứ 7: Sáng 7g-

11g, Chiều: 13g-17g 

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa 

ngoại,  Phó trưởng 

khoa Ngoại-PT-

GMHS, nội soi tiết 

niệu, tán sỏi niệu 

ngoài cơ thể; siêu 

âm  

  

 

11 
Danh Vũ Đăng 

Khoa 

000275/KG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh ngoại 

khoa 

Toàn thời gian: Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 5, thứ 6, thứ 7: Sáng 7g-

11g, Chiều: 13g-17g 

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa 

ngoại, bác sĩ gia 

đình 

  

 

12 Kim Hoàng Minh 

001846/CT-

CCHN 

10/QĐ - SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bổ sung PVHĐCM: Ngoại khoa 

Toàn thời gian; thứ 2; thứ 3; thứ 

4; thứ 5; thứ 6; chủ nhật: Sáng 

7g-11g; Chiều 13g-17g 

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa ngoại 

chấn thương, siêu 

âm, tán sỏi ngoài 

cơ thể 

  

 

13 Phan Văn Khoát 
003462/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

Toàn thời gian; Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 5, thứ 6: 7g-15g 

Thứ 7: Sáng 7g-11g; Chiều 13g-

17g 

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa 

ngoại,siêu âm 

  

 

14 Võ Thị Thùy Linh 

002535/HAUG-

CCHN 

111/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bổ sung PVHĐCM:Sản phụ 

khoa 

Toàn thời gian; thứ 2; thứ 4; thứ 

5; thứ 6; thứ 7;chủ nhật: Sáng 7g-

11g; Chiều 13g-17g 

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Sản 

phụ khoa, siêu âm 

  

 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

15 
Trần Thị Ngọc 

Diễm 

002496/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ sản-Kế hoạch hóa gia 

đình 

Toàn thời gian; thứ 2; thứ 3; thứ 

4; thứ 5; thứ 6; chủ nhật: Sáng 

7g-11g; Chiều 13g-17g 

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Sản 

phụ khoa, siêu âm. 

Phó Trưởng khoa 

Sản Phụ khoa 

  

 

16 
Phạm Thị Hồng 

Sang 

002522/HAUG-

CCHN 

109/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Bổ sung PVHĐCM: Sản phụ 

khoa 

Toàn thời gian: Thứ 2, thứ 3, thứ 

4, thứ 5, thứ 6, thứ 7: Sáng 7g-

11g, Chiều: 13g-17g 

Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Sản 

phụ khoa, siêu âm 

  

 

17 
Nguyễn Thị Kiều 

Trang 

003287/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian: Thứ 2, thứ 4, thứ 

5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật: Sáng 7g-

11g; Chiều 13g-17g 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, siêu âm 
  

 

18 Nguyễn Kiều Trinh 
002000/HAUG-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian: Thứ 2;thứ 3;thứ 

4;thứ 5;chủ nhật: Sáng 7g-11g; 

Chiều 13g-17g 

Thứ 6: 7h-15h 

Bác sĩ KBCB nội 

khoa, siêu âm 
  

 

II TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠNH TRỊ    
 

1 
 

Lê Hải Đăng  
006088/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-1700 

Bác sĩ KBCB   

 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

2 
Thạch Thị Diệu 

Trang 

006090/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-1700 

Bác sĩ KBCB   

 

3 Ngô Mỹ Chi 
135/ST-

CCHND 

Quầy thuốc, Đại lý bán thuốc 

của doanh nghiệp, Tủ thuốc 

Trạm Y tế, Cơ sở bàn lẻ thuốc 

Đông y, thuốc từ Dược liệu 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-1700 

Dược sĩ cấp phát 

thuốc 
  

 

4 
Thạch Thị Thanh 

Tuyền 

006089/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

T20700-1100;T21300-

1700;T30700-1100;T31300-

1700;T40700-1100;T41300-

1700;T50700-1100;T51300-

1700;T60700-1100;T61300-1700 

Bác sĩ KBCB   

 

III TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ TÚ    
 

1  Nguyễn Thị Vẹn 
04785/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG, Siêu âm tổng quát 

1:T20700-1100; T21300-1700; 

T30700-1100; T31300-1700; 

T40700-1100; T41300-1700; 

T50700-1100; T51300-1700; 

T60700-1100; T61300-1700; 

CN1300-1700;  

Bác sỹ KBCB đa 

khoa- NV Khoa 

Nội-Truyền 

Nhiễm 

T2T3T4T5T

6CN (Chiều) 

 

2 Đồ Thị Thanh Xuân 
005536/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

CC: ECG, CC chuyên khoa 

Nhãn khoa 

1:T20700-1100; T21300-1700; 

T30700-1100; T31300-1700; 

T40700-1100; T41300-1700; 

T50700-1100; T51300-1700; 

T60700-1100; T61300-1700; 

Bác sỹ KBCB đa 

khoa- NV Khoa 

Nội-Truyền 

Nhiễm 

T2T3T4T5T

6CN (Sáng) 

 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

CN0700-1100;  

3 Lê Thị Anh Ngọc 
1349/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

1;T20700-1100; T21300-1700; 

T30700-1100; T31300-1700; 

T40700-1100; T41300-1700; 

T50700-1100; T51300-1700; 

T60700-1100; T61300-1700;  

CĐ Dược - NV 

khoa Dược-TTB-

VTYT 

T2T3T4T5T

6 

 

4 Dương Văn Chuẩn  
000578/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội, chuyên khoa Tai mũi 

họng 

CC: ECG 

1:T20700-1100; T21300-1700; 

T30700-1100; T31300-1700; 

T40700-1100; T41300-1700; 

T50700-1100; T51300-1700; 

T60700-1100; T61300-1700;  

Bác sỹ KBCB 

CKI- Trưởng khoa 

XN-CĐHA 

T2T3T4T5T

6 

 

5 Văn Thị Kim Ngân 
003604/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, KCB 

thông thường theo Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của BYT 

BNV 

Phạm vi hoạt động chuyên môn 

được điều chỉnh, bổ sung: Khám 

bệnh, chữa bệnh bằng YHCT. 

Chứng chỉ: Lao 

1:T20700-1100; T21300-1700; 

T30700-1100; T31300-1700; 

T40700-1100; T41300-1700; 

T50700-1100; T51300-1700; 

T60700-1100; T61300-1700; (T7, 

CN: tham gia trực)  

Y sỹ KBCB 

YHCT  - NV TYT 

Thị Trấn 

T2T3T4T5T

6 (T7, CN: 

tham gia 

trực) 

 

IV BỆNH VIỆN 30 THÁNG 4 SÓC TRĂNG    
 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Loan 
001463/ST-

CCHN 

 

Số 654/ĐHYDCT.ĐTSĐH.10 

Khóa đào tạo Hồi sức cấp cứu 

1; 0700-1100;1300-1700;  

T2T3T4T5T6 

Tham gia thường trực chuyên 

môn. 

TK HSCC;  

BS.CKI KBCB 

chuyên khoa 

HSCC 

  

 

2 Sơn Ngọc Hoàng 
000501/ST-

CCHN 

 

 

Giấy chứng nhận: Cấp cứu, hồi 

sức tích cực điều trị người bệnh 

Covid-2019 năm 2022 

1; 0700-1100;1300-1700; 

T2T3T4T5T6 

Tham gia thường trực chuyên 

môn. 

Phó TK.Lao;  

BS.CKI KBCB 

chuyên HSCC 

  

 

V TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỸ XUYÊN    
 

1 Lý Thị Kim Hiền 
006081/ST - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên     

nội khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

 Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ Tham gia 

thường trực chuyên môn 

Bác sỹ  

  Khoa Nội-Nhi-

Nhiễm 

  

 

VI BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA 27 THÁNG 02    
 

1 Lâm Kươl 
000227/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt 

07h00 - 17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

khoa Mắt 
  

 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

2 Mai Thanh Nam 
006107/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn chức danh điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 7/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h00 - 17h00 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 
Điều dưỡng   

 

VII PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHÚ THỊNH     
 

1 
Nguyễn Thị Hồng 

Điệp 

006135/ST-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ bảy; Sáng từ 7 

giờ đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ 

Cử nhân xét 

nghiệm 
  

 

VIII BỆNH VIỆN MẮT SÓC TRĂNG     

1 Bùi Sỹ Thủy 
000012/ ST -  

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

Khoa mắt 

T2T3T5T6T7   0800 1200;1330-

1730 

T4CN   1330-1730 

- Ths.Bác sĩ 

KBCB CK mắt   
 

 

2 Nguyễn Thị Lan 

000011/ ST 

CCHN 

-QĐ số 21/ QĐ 

-  SYT bổ sung 

phạm vi KCB 

CK Mắt 

Khám bệnh, chữa bệnh CK Sản 

Phụ Khoa, Quyết định bổ sung 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

Khoa mắt 

T2T3T5T6T70730-1200;1430-

1800 

 

T4CN 0730-1130   

-  Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Mắt 

Siêu âm nhãn 

khoa 

 

 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

  09/QĐ-BVMST 
Đào tạo chứng nhận siêu âm 

nhãn khoa 
   

 

3 Bùi Anh Quốc 
006019/ST - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

Khoa mắt 

T4T5T6T7CN 0700-1100;1300-

1700 

T2T3 0700-1100 

- Bác sĩ KBCB 

chuyên khoa Mắt 
 

 

4 Lâm Thị Ngọc Hân 
0002743/ST - 

CCHN 

Thực hiện  hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Y tế- BNV 

T2T3T4T5T6T7 0700-

1100;1300-1700 

- Chăm sóc người 

bệnh 
 

 

5 Thái Thị Lan Anh 
006106/ST-

CCHN 

Thực hiện  hoạt động chuyên 

môn theo qui định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/ TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 của Bộ Y tế- BNV 

T2T3T4T5T6CN 0700-

1100;1300-1700 

- Chăm sóc người 

bệnh 
 

 

6 
Đồng Thị Ngọc 

Huyền 

0002801/ST-

CCHN 

Theo qui định tại quyết định số 

41/2005/ QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bô nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch VCYT điều 

dưỡng 

T2T3T4T5T6T7 0700-

1100;1300-1700 

- Chăm sóc người 

bệnh 
 

 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

7 
Nguyễn Xuân Bảo 

Trâm 

005552/ST-

CCHN 

CNXN, Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét nghiệm 

T2T3T4T5T6T7 0730-

1130;1300-1700 

- Thực hiện xét 

nghiệm, Báo cáo 

xét nghiệm 

 

 

8 Phan Nhật Thiên 
006060/ST-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

T2T3T4T5T7CN 0700-

1100;1300-1700 

- Tiếp nhận, kiểm 

tra mẫu XN ,thực 

hiện xét nghiệm   

 

 

9 
Nguyễn Lê Bá 

Khang 

006092/ST-

CCHN 

CNXN, Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về xét nghiệm 

T2T3T4T5T6CN 0800-

1200;1330-1730 

- Tiếp nhận, kiểm 

tra mẫu XN -Thực 

hiện xét nghiệm  

 

 

IX TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KẾ SÁCH    
 

1 
Trần Nguyễn Thảo 

Nguyên 

004383/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa 

Ngoại sản - 

CSSKSS 

  

 

2 Đoàn Hữu Nghĩa 
003409/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Điều dưỡng khoa 

Ngoại sản - 

CSSKSS 

  

 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

3 Trần Hoài Mến 
002705/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Bác sĩ khám bệnh 

chữa bệnh đa khoa 

Trạm Y tế xã Ba 

Trinh 

  

 

4 Lê Thị  Thu Thủy 
002933/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư Liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y 

tế - Bộ nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Y sỹ định hướng 

chuyên khoa sản 

nhi, khám bệnh 

sản nhi, đa khoa 

Trạm Y tế xã 

Trinh Phú 

  

 

5 
Nguyễn Thị Mộng 

Tuyền 

1277/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7 giờ 

đến 11 giờ; Chiều từ 13 giờ đến 

17 giờ. Thường trực chuyên môn 

Dược sĩ Trạm Y tế 

xã Trinh Phú 
  

 

X TRUNG TÂM Y TẾ TRẦN ĐỀ    
 

1 Sơn Con 
00916/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên 

khoa Nội - Y học gia đình 

Toàn thời gian (07h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Trưởng phòng 

TC-HC-TC-KT 
 Sửa CCHN 

2 Quách Thắng Lợi 
005759/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa y học cổ truyền; Vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian (07h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 
Khoa Khám bệnh  Sửa số CCHN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

3 Thạch Huỳnh Anh 
000099/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng 

hợp 

Toàn thời gian (7h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Khoa Khám bệnh  

Sửa thành 

Khoa khám 

bệnh 

4 Trần Thị Lài 
001441/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian (07h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu 
 

Sửa thành 

Khoa HSCC 

5 Lâm Thị Thủy Tiên 
001399/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Toàn thời gian (07h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Khoa Hồi sức cấp 

cứu 
 

Sửa thành 

Khoa HSCC 

6 Lý Thị Sọn 
04633/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian (07h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Trưởng Khoa Nội 

- Nhi - Nhiễm 
 Sửa số CCHN 

7 Lý Thị Chanh Thu 
006109/ST-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội 

Toàn thời gian (7h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm 
 Bổ sung 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

8 
Huỳnh Thị Ngọc 

Thẳng 

0003285/ST-

CCHN 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh 

Toàn thời gian (7h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Khoa N-S, 

CSSKSS 
 Sửa CCHN 

9 Lê Trí Tâm 
109/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian (07h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Khoa Dược - TTB 

- VTYT 
 Sửa CCHN 

10 Thạch Hoàng Sơn 
01438/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian (07h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Khoa Xét nghiệm 

& CĐHA 
 Sửa CCHN 

11 Phạm Thị Diễm Mi 
04750/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian (07h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Khoa Y tế CC, 

DD, ATTP 
 Sửa CCHN 

12 Tăng Thế Tâm 
1008/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian (07h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Trạm Y tế thị trấn 

Trần Đề 
 Sửa CCHN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

13 
Trần Thị Tuyết 

Dung 

01431/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian (7h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Trạm Y tế thị trấn 

Lịch Hội Thượng 
 Sửa CCHN 

14 
Nguyễn Thị Kim 

Kiều 

0003357/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian (7h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Trạm Y tế thị trấn 

Lịch Hội Thượng 
 Sửa CCHN 

15 Nguyễn Thị Huệ 
03708/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian (7h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Trạm Y tế thị trấn 

Lịch Hội Thượng 
 Sửa CCHN 

16 
Nguyễn Thị Yến 

Phượng 
53/ST-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược 

các hình thức tổ chức kinh doanh 

thuốc sau: Quầy thuốc, Đại lý 

bán thuốc của doanh nghiệp, Tủ 

thuốc Trạm Y tế; Cơ sở bán lẻ 

thuốc Đông y, thuốc từ Dược 

liệu. 

Toàn thời gian (7h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Trạm Y tế xã Đại 

Ân 2 
 Sửa CCHN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

17 Thạch Thị Hương 
0002810/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian (7h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Trạm Y tế xã 

Trung Bình 
 Sửa CCHN 

18 Trần Thị Sà Phép 
002153/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian (7h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Phó Trạm Y tế xã 

Viên Bình 
 Sửa CCHN 

19 Sơn Thị Kim Hoàng 
001416/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian (7h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Trạm Y tế xã Viên 

Bình 
 Sửa CCHN 

20 
Thạch Thị Kim 

Lành 

872/CCHN-D-

SYT-ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian (7h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Trạm Y tế xã Viên 

Bình 
 Sửa CCHN 

21 Trần Thị Linh 
01094/ST- 

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian (7h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Trạm Y tế xã Viên 

An 
 Sửa CCHN 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

22 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhã 

04591/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Toàn thời gian (7h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Trạm Y tế xã 

Thạnh Thới An 
 Sửa CCHN 

23 Phạm Văn Điền 
005602/ST-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Toàn thời gian (7h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Trưởng Trạm Y tế 

xã Thạnh Thới 

Thuận 

 Sửa CCHN 

24 Phạm Mỹ Xuyên 
03981/ST-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian (7h00 - 11h00; 

13h00 - 17h00) 

Tham gia thường trực chuyên 

môn 

Trạm Y tế xã 

Thạnh Thới Thuận 
 Sửa CCHN 

XI PHÒNG KHÁM BS NĂNG    
 

1 Lê Tấn Năng 
000001/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 
  

Thay đổi thời 

gian hành 

nghề 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

2 Trần Hùng Phú 
08650/ĐT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa Nội 
  

Không hoạt 

động tại cơ sở 

3 
Huỳnh Thị Anh 

Đào 

00548/ST-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 
 

Thay đổi thời 

gian hành 

nghề 

4 Lê Tiến Dũng 
005858/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm 

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 
Kỹ thuật viên   

Thay đổi thời 

gian hành 

nghề 

5 Dương Văn Trung 
00554/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm 

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Kỹ thuật viên   

Không hoạt 

động tại cơ sở 

6 Huỳnh Văn Thành 
001936/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về chụp X-Quang 

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 
Kỹ thuật viên  

Thay đổi thời 

gian hành 

nghề 



STT 
Họ và tên người  

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ  

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Có đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

KBCB khác 

Ghi chú 

7 Lê Tùng Em 598/ST-CCHN Thực hiện chức năng dược sĩ 
7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 

Thực hiện chức 

năng dược sĩ 
  

Thay đổi thời 

gian hành 

nghề 

8 Phạm Thị Thảo Vy 
04227/ST-

CCHN 
Điều dưỡng 

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 
Điều dưỡng   

Thay đổi thời 

gian hành 

nghề 

9 Lâm Tú Uyên 
005872/ST-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

xét nghiệm 

7h00 - 11h00; 13h00-17h00 

Từ thứ 2 đến Chủ nhật 
Kỹ thuật viên   

Bổ sung nhân 

sự mới 
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